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BẢN TÓM TẮT 
 

Báo cáo giới thiệu tổng quan về các hướng dẫn tính toán sóng và nước dâng trong các tiêu 
chuẩn hiện hành của Việt Nam: 22TCN222-95, QCXD-III: 1997, TCVN 6170-2: 1998, 
14TCN130-2002. Một số nhận xét đánh giá khi áp dụng các hướng dẫn tính toán này sẽ được 
trình bày, từ đó một số kiến nghị được đề xuất nhằm cải tiến và thống nhất các tiêu chuẩn 
tính toán trong các lĩnh vực có liên quan.  
  

1. MỞ ĐẦU 
 
 Trong tính toán quy hoạch, thiết kế các  
công trình biển và ven biển, ngoài các tải trọng 
và tác động thông thường như trong mọi công 
trình thủy công, phải xét thêm hai tác động liên 
quan đến biển là tác động của sóng và nước 
dâng. Đây là các tác động mang nặng tính cục 
bộ, địa phương, cần có các số liệu thực tế, đo 
đạc dài hạn và cần được hướng dẫn, quy định cụ 
thể trong các tiêu chuẩn tính toán tương tự như 
việc xác định các cao độ mực nước tính toán.  
 Các quy định hiện hành có liên quan có 
thể kể ra: Quy chuẩn xây dựng, tập III, do Bộ 
Xây Dựng  ban hành năm 1997 (QCXD-III); 
TCVN 6170, Công trình biển cố định - Phần 2: 
Điều kiện môi trường, do Bộ Khoa Học Công 
Nghệ và Môi Trường ban hành năm 1998 
(TCVN 6170-2); 22TCN222-95 Tải trọng và tác 
động (do sóng và do tàu) lên công trình thủy, do 
Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành năm 1995; 
14TCN130-2002 Hướng dẫn thiết kế đê biển, do 
Bộ  Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban 
hành năm 2002. Tuy nhiên trong các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn này các chỉ dẫn về sóng và nước dâng 
còn khá rời rạc, nhiều bất cập và chưa được hệ 
thống hoá, có thể một phần là do các Bộ làm 
việc độc lập với nhau. Điều này có thể gây ra 
nhiều lúng túng cho các cán bộ kỹ thuật vì đây 
là một lĩnh vực khá hẹp, ít tài liệu, chỉ trông 
mong vào các hướng dẫn, các quy định chính 
thức để tránh sai sót khi thiết kế. Trong phạm vi 
báo cáo này sẽ nêu một số nhận xét và kinh 
nghiệm vận dụng các quy định này đồng thời 
nhấn mạnh một số điểm cần làm rõ hơn hoặc 
cần quy định cụ thể hơn. 
 
 

2. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO NƯỚC 
DÂNG DO BÃO 

 
 Hiện tượng nước dâng do bão có là hiện 
tượng mức nước tĩnh dâng cao hơn mức nước 
thủy triều thiên văn thông thường, nên còn gọi là 
“giả triều”, hiện tượng này do nhiều nguyên 
nhân kết hợp trong bão gây ra: Gió bão dồn 
nước vào ven bờ, sóng lớn dồn nước vào bờ, áp 
thấp khí quyển và mưa làm dâng nước… Do phụ 
thuộc vào nhiều nguyên nhân, phương pháp tin 
cậy nhất để xác định nước dâng là đo đạc mực 
nước thực tế và xử lý như một đại lượng ngẫu 
nhiên sau khi đã loại trừ tác động của thủy triều 
thiên văn, từ đó độ cao nước dâng do bão phải 
được xác định kèm với một xác suất rủi ro hay 
tần suất vượt nhất định. 
 Về vấn đề này, trong QCXD-III: 1997 
có giới thiệu bản đồ phân vùng nước dâng do 
bão (Hình 1 theo Hình 2.3.7 Phụ lục 2.3) không 
nói rõ tần suất vượt, và bản đồ phân bố độ cao 
nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5% 
(Hình 2.5.2 Phụ lục 2.5). Theo các bản đồ này 
thì khu vực vịnh ven Bắc bộ có độ cao nước 
dâng 3-4 m, ven biển Trung trung bộ khoảng 1 
m… Các tài liệu này có thể dùng để tham khảo 
rất tốt nhưng do không có, hoặc chỉ có số liệu 
ứng với tần suất đảm bảo 5%, nên không áp 
dụng khi tính toán thiết kế được. 
   TCVN 6170-2:1998 quy định mức nước 
tĩnh cực đại phải kể đến chiều cao nước dâng 
nhưng không có chỉ dẫn gì thêm (khoản 7.1.3). 
 Trong tính toán thực tế, trước đây 
thường dựa vào Tiêu chuẩn ngành 22TCN22-95, 
theo Phụ lục I của tiêu chuẩn này, khi không có 
số liệu quan trắc thì có thể xác định chiều cao 
nước dâng do gió theo đà gió và vận tốc gió 
bằng công thức thực nghiệm (Công thức 117), 
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công thức này chỉ xét nước dâng do gió, ngoài ra 
suất bảo đảm của nước dâng được xác định 
thông qua suất đảm bảo của cơn bão tính toán ở 
mục 7 Phụ lục 1 (1%, 2% và 4% tùy theo cấp 
công trình), kết quả tính theo công thức này có 
thể quá lớn, không phù hợp thực tế do không xét 
được các ảnh hưởng địa phương khác. 
 

 
Hình 1: Bản đồ phân vùng nước dâng do 
bão, thủy triều, chiều cao sóng cực đại 

(Theo Hình 2.3.7, Phụ lục 2.3 trong 
QCXDVN-3:1997). 

 Gần đây hơn, Tiêu chuẩn ngành 14TCN 
130-2002 đã khắc phục được các điểm thiếu sót 
trên khi cung cấp giá trị nước dâng do bão dọc 
bờ biển Việt Nam ứng với các tần suất khác 
nhau và quy định cụ thể tần suất đảm bảo cho 

từng cấp công trình. 
 Theo khoản 4.2.2 và phụ lục C của tiêu 
chuẩn ngành 14TCN 130-2002, chiều cao nước 
dâng thiết kế cho các cấp đê quy định trong 
 
Bảng 1. Các số liệu thống kê tần suất nước dâng 
vùng bờ biển Bắc vĩ tuyến 16o theo được cho 
trong  
 
Bảng 2.  
 Như vậy khu vực phía Nam từ vĩ tuyến 
16o trở vào, do số liệu quan trắc dài hạn chưa 
đầy đủ, chiều cao nước dâng được quy định trực 
tiếp theo cấp công trình. Ở khu vực Bắc vĩ tuyến 
16o nước dâng được xác định theo số liệu quan 
trắc với tần suất đảm bảo quy định. Tuy nhiên từ 
“tần suất” trong   
Bảng 1 và  
 
Bảng 2 không được định nghĩa rõ ràng, có thể̀ 
trong 
Bảng 1 từ “tần suất” phải hiểu là tần suất vượt 
hay suất đảm bảo, còn trong  
 
Bảng 2 tần suất (%) là mật độ xác suất dạng rời 
rạc, không phải là tần suất vượt hay tần suất tích 
lũy, khi sử dụng bảng này phải cộng dồn từ phải 
sang trái đến khi đạt tần suất đảm bảo quy định 
trong  
Bảng 1. 
 Như vậy so với các tiêu chuẩn ra đời 
trước đó, tiêu chuẩn 14TCN 130-2002 đã thể 
hiện được quan điểm tính đúng đắn và các yếu 
tố địa phương của nước dâng, tuy nhiên cũng 
cần một tài liệu hướng dẫn để tránh sai sót khi 
áp dụng, đồng thời cũng cần bổ sung, cập nhật 
số liệu thường xuyên, nhất là cho khu vực phía 
Nam. Mặt khác tần suất đảm bảo của nước dâng 
trong tiêu chuẩn này (10% và 20%) cũng có 
khác biệt lớn so với 22TCN 222-95 (1%, 2% và 
4%), điều này cần có sự thống nhất lại giữa các 
ngành. 

 
Bảng 1: Chiều cao nước dâng thiết kế cho các cấp đê theo bảng 4.2 trong 14TCN 130-2002. 

Cấp đê Vị trí Đặc biệt và I II, III và IV Ghi chú 

Bắc vĩ tuyến 16o 

Theo tần suất 10% 
trên  
 
Bảng 2. 

Theo tần suất 20% 
trên  
 
Bảng 2. 

Thừa Thiên – Huế 
trở ra phía Bắc. 
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Từ vĩ tuyến 16o đến 
vĩ tuyến 11o 1,0 m 0,8 m Quảng Nam đến phía 

Bắc Bình Thuận 
Từ vĩ tuyến 11o đến 
vĩ tuyến 8o 1,5 m 1,0 m Phía Nam Bình 

Thuận trở vào 
 
 

 
Bảng 2: Chiều cao nước dâng vùng bờ biển Bắc vĩ tuyến 16 theo tần suất % (Theo Bảng C-3, phụ 

lục C trong  14TCN 130-2002). 
Chiều cao nước dâng (m) Vĩ tuyến Đoạn bờ 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 >2,5 

Bắc ÷ 21oN Phía Bắc - Cửa Ông 50 38 5 6 2 0 
21oN ÷ 20oN Cửa Ông - Cửa Đáy 35 38 17 8 3 0 
20oN ÷ 19oN Cửa Đáy  - Cửa Vạn 41 34 15 9 1 1 
19oN ÷ 18oN Cửa Vạn - Đèo Ngang 46 37 10 5 2 1 
18oN ÷ 17oN Đèo Ngang - Cửa Tùng 71 19 8 2 1 0 
17oN ÷ 16oN Cửa Tùng - Đà Nẵng 95 4 1 0 0 0 

 
3. VẤN ĐỀ XÁC ĐỊNH SÓNG TÍNH TOÁN 

CHO CÔNG TRÌNH 
 
 Sóng là một đại lượng ngẫu nhiên đặc biệt 
cần phải mô tả theo cả hai quá trình biến thiên 
ngẫu nhiên ngắn hạn và dài hạn. 
 Biến thiên ngắn hạn (một lần đo, một cơn 
bão…) mô tả một trạng thái biển hay một hệ sóng, 
được xác định hoặc bằng các quy luật thống kê, ví 
dụ như phân bố xác suất của chiều cao sóng nước 
sâu tuân theo phân bố Rayleigh, từ đó chiều cao 
sóng H phải được xác định bằng một đặc trưng 
thống kê, ví dụ như Hp% là chiều cao sóng ứng với 
tần suất vượt p%, Htb là chiều cao sóng trung bình, 
Hs là chiều cao sóng có nghĩa… 
 Biến thiên ngắn hạn cũng có thể được biểu 
diễn bằng phổ năng lượng của sóng. Đây là 
phương pháp tiếp cận toàn diện hơn cho bài toán 
sóng thực, từ phổ năng lượng có thể rút ra các đặc 
trưng thống kê sóng cần thiết, cả về chiều cao (ví 
dụ Hs) lẫn chu kỳ (ví dụ Tp là chu kỳ đỉnh phổ). 
 Biến thiên sóng dài hạn được xác định 
bằng các quy luật thống kê rút ra từ tập hợp các 
phổ năng lượng hoặc tập hợp các đặc trưng thống 
kê Hp% nhiều năm. Ví dụ phân bố xác suất của Hp% 
qua nhiều năm thường tuân theo luật phân bố 
Weibull. Khái niệm tần suất đảm bảo P% trên 
chuỗi số liệu đo nhiều năm của Hp% thường được 
chuyển sang khái niệm về chu kỳ lặp lại TR của 
sóng tính toán để tránh nhầm lẫn với p% của phân 
bố xác xuất ngắn hạn. Có thể quy đổi TR = 1/P%, 
ví dụ chu kỳ lặp lại 50 năm ứng với tần suất vượt 
hàng năm P = 2%, nhưng công thức này chỉ đúng 
trên chuỗi số liệu đo hàng năm. 
 Như vậy sóng tính toán phải được xác định 
ứng với một tần suất vượt (ngắn hạn hay suất đảm 

bảo) p% theo quy định và ứng với một chu kỳ lặp 
lại TR (hoặc P% dài hạn) theo quy định.  
 Về tần suất vượt ngắn hạn p%, trong một 
số công đoạn tính toán, ví dụ như tính lớp bảo vệ 
mái nghiêng, tính lưu lượng sóng tràn qua đê, cần 
dùng các công thức thực nghiệm, thì p% được lấy 
theo quy định của công thức đó. Tuy nhiên trong 
một số công đoạn khác, ví dụ như xác định tải 
trọng sóng lên tường chắn hoặc dàn khoan, cần 
quy định cụ thể p% cho từng loại và cấp công 
trình. 
 Về chu kỳ lặp lại TR (hay P%), cần phải 
quy định cụ thể cho từng loại và cấp công trình 
như đối với các đại lượng gió, hay mực nước tính 
toán. 
 Tuy nhiên trong các quy phạm hiện nay 
các quy định này chưa được thể hiện rõ ràng hoặc 
còn bỏ lửng. 
 QCXD III-1997 chỉ nêu số liệu tham khảo 
về độ lớn của sóng như trên Hình 1. 
 TCVN 6170-2 : 1998 (và TCVN 6170-
3:1998 Tải trọng thiết kế) ở nhiều điều khoản khác 
nhau chỉ quy định chung tải trọng môi trường 
(sóng, dòng chảy, gió…) phải ứng vớ́i xác suất 
vượt hàng năm bằng P = 1% (gây nên hiệu ứng tải 
trọng 100 năm) khi tính toán ở trạng thái giới hạn 
cực đại… nhưng không có chỉ dẫn nào rõ ràng về 
xác suất ngắn hạn p%. 
 Tiêu chuẩn ngành 22TCN222-95 quy định, 
tại mục 4 Phụ lục I, khi xác định độ ổn định và độ 
bền của công trình, suất đảm bảo tính toán chiều 
cao sóng trong hệ sóng p% phải lấy theo Bảng I 
của phụ lục này (xem Bảng 3), ngoài ra cũng quy 
định p% cho một số trường hợp tính toán khác.  
 Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN222-95 không 
quy định trự̣c tiếp chu kỳ lặp lại TR của hệ sóng, 
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tuy nhiên do dự báo sóng dựa vào tốc độ gió và 
chiều sâu nước nên để xác định các trường hợp tác 
động bất lợi nhất cho công trình, phải kết hợp với 
chọn tần suất cho mực nước, tần suất gió. Việc 
chọn lựa tần suất gió, mực nước tương đương với 
việc chọn chu kỳ lặp lại của các hệ sóng. Nếu xem 
gió bão là tác nhân chính thì tần suất vượt hàng 
năm P% của sóng tính toán được xác định thông 
qua suất đảm bảo của cơn bão tính toán ở mục 7 
Phụ lục 1 (1%, 2% và 4% tùy theo cấp công trình, 

tương ứng với TR  bằng 100, 50 và 25 năm). Như 
thế các quy định về tần suất tính sóng của 
22TCN222-95 khá rõ ràng, đầy đủ. 
 Tiêu chuẩn 22TCN222-95 cũng cung cấp 
các đồ thị cho phép dự báo sóng trung bình (Htb ; 
Ttb) theo tốc độ gió, đà gió, thời gian gió thổi, độ 
sâu nước, ngoài ra còn có các đồ thị, bảng biểu để 
có thể tính toán các đặc trưng thống kê sóng khác 
như H1%; Hs... 

 
Bảng 3: Suất đảm bảo tính toán của chiều cao sóng trong hệ sóng (Theo Bảng I, phụ lục I trong  

22TCN 222-95). 
LOẠI CÔNG TRÌNH THỦY Suất bảo đảm tính toán của 

chiều cao sóng, % 
- Công trình dạng tường thẳng đứng 1 
- Công trình kiểu kết cấu hở và các vật cản cục bộ: 

• Cấp I 
• Cấp II 
• Cấp III, IV 

 
1 
5 

13 
- Công trình gia cố bờ 

• Cấp I, II 
• Cấp III, IV 

 
1 
5 

- Công trình chắn sóng có mái dốc gia cố bằng: 
• Tấm bản bê tông 
• Đổ đá, các khối thường hoặc các khối phức hình 

 
1 
2 

 
 Trong khi đó, tiêu chuẩn ngành 14TCN 
130-2002 không đề cập gì đến chu kỳ lặp lại hay 
phân bố xác suất ngẫu nhiên dài hạn của sóng và 
gió. Nguyên nhân của thiếu sót này có lẽ một phần 
do tiêu chuẩn này áp dụng cho các đê biển ven bờ, 
trong khu nước rất cạn, chiều cao sóng lớn nhất 
không còn phụ thuộc nhiều vào gió mà chỉ phụ 
thuộc độ sâu nước. 
 Về phân bố xác suất ngắn hạn, trong 
14TCN 130-2002, một số công thức được chỉ định 
thông số thống kê cần dùng (H1%, Hs, Tp…), tuy 
nhiên một quy định tương tự như ở Bảng 3 thì 
không có, vì vậy không quyết định được giá trị 
sóng thiết kế là đại lượng thống kê nào. 
 Về dự báo sóng, phần B.2 của Phụ lục B 
trong 14TCN 130-2002 giới thiệu nhiều phương 
pháp dự báo khác nhau : 
 Mục B.2.1 giới thiệu các công thức 
Bretschneider tiếp theo là các bảng tính sẳn B-7-1 
đến B-7-12 của Pilarczyk để dự báo sóng theo vận 
tốc gió, đà gió, độ sâu nước. Tuy nhiên yếu tố thời 
gian gió thổi không thấy đề cập đến. Ngoài ra, 
trong phần này Tp được dịch là chu kỳ đỉnh sóng, 
một từ không có nghĩa gì, trong khi từ dùng đúng 
là chu kỳ đỉnh phổ sóng.  
 Mục B.3.1.1.a giới thiệu biểu đồ B-3 để dự 
báo sóng nước sâu theo cả đà gió và thời gian gió 

thổi.  
 Tiếp theo là mục B.3.1.1.b, giới thiệu các 
biểu đồ B-4 đến B-13 để dự báo sóng nước nông 
theo đà gió, thời gian gió thổi và độ sâu. Kèm theo 
là các công thức B-15 đến B-17, trong đó hai công 
thức B-16 và B-17  bị sai cả về số liệu và ký hiệu! 
 Như vậy tuy giới thiệu nhiều phương pháp 
được biên soạn từ các tài liệu mới hơn của phương 
Tây, Trung Quốc, kèm cả ví dụ tính toán, nhưng 
các công thức và đồ thị trong 14TCN 130 –2002 là 
một tập hợp vừa thừa, vừa thiếu của các phương 
pháp dự báo tham số sóng cổ điển, lại có quá nhiều 
lỗi in ấn nên không sử dụng được. Trong vấn đề 
này tiêu chuẩn 22TCN222-95, dựa trên quy phạm 
Liên Xô cũ  CHuΠ 2-06-04-82, chỉ giới thiệu một 
phương pháp nhưng đầy đủ mọi tình huống tạo 
sóng: nước sâu, nước cạn, đà gió hạn chế, thời gian 
gió thổi hạn chế nên vẫn tiện lợ̣i và tin cậy hơn khi 
sử dụng. 
 Cả hai tiêu chuẩn ngành đều không giới 
thiệu các phương pháp dự báo sóng dựa trên số 
liệu thực đo (ngoại suy số liệu quan trắc sóng 
tương tự như ngoại suy mực nước lũ).  
 Khái niệm về phổ sóng chỉ được đề cập 
trong TCVN 6170-2 : 1998 ở phần mô tả sóng 
ngẫu nhiên (Khoản 5.3), nhưng chưa có chỉ dẫn gì 
thêm. Các tiêu chuẩn ngành chưa đề cập gì đến các 
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phương pháp phổ nên đôi khi dẫn đến diễn dịch sai 
lạc về từ ngữ như trường hợp Tp trên đây. 
 
4. KẾT KUẬN - KIẾN NGHỊ 
 
 Qua khảo sát trên đây có thể thấy trong hai 
hiện tượng đặc thù liên quan đến công trình biển là 
nước dâng và sóng, các quy định trong các quy 
phạm hiện hành khá phân tán, thiếu sót thậm chí 
sai sót, lạc hậu. 
 Vẫn biết việc áp dụng các tiêu chuẩn mang 
tính tự nguyện, trừ các quy định tối thiểu  hoặc 
được chỉ định theo Quy chuẩn xây dựng, tuy nhiên 
trong tình hình hiện nay, các tiêu chuẩn vừa mang 
tính pháp chế kỹ thuật, vừa là tài liệu hướng dẫn, 
tài liệu tham khảo, phục vụ cả cho đào tạo, đôi khi 
lại là tài liệu duy nhất sẳn có… vì vậy việc rà soát, 
cập nhật, biên soạn lại  một cách chính xác, chặt 
chẽ các tiêu chuẩn trong lĩnh vực công trình biển 
và ven biển là một việc cần phải làm ngay.  
 Trước mắt về nước dâng có thể sử dụng 
các chỉ dẫn, quy định của 14TCN 130-2002 với 
những lưu ý như đã nêu ở phần trên. Các lĩnh vực 
khác cũng cần thận trọng vì 14TCN 130-2002 có 
quá nhiều lỗi. Về dự báo sóng khi không có số liệu 
thực đo, và về chu kỳ lặp lại của sóng thiết kế có 
thể tham khảo 22TCN 222-95. 
 Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu, đo đạc 
hiện tượng nước dâng để cập nhật vào tiêu chuẩn. 
Lĩnh vực sóng cần thống nhất lại các khái niệm, 

tên gọi và đưa vào tiêu chuẩn các phương pháp xử 
lý số liệu đo sóng, các phương pháp mở rộng chuỗi 
đo sóng bằng mô phỏng số, các phương pháp tính 
theo phổ sóng.  
 Về hình thức, bên cạnh các tiêu chuẩn,  
cần biên soạn các hướng dẫn sử dụng, các sách chú 
giải để có điều kiện giải thích rõ ràng các điều 
khoản quá cô đọng trong tiêu chuẩn và cũng tạo 
điều kiện cung cấp cơ sở lý luận tối thiểu cho 
người sử dụng. Điều này thật sự cần thiết vì người 
sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ có cán bộ 
kỹ thuật mà còn có cán bộ quản lý và các ngành 
khác. Ngay cán bộ kỹ thuật cũng không phải là 
chuyên gia trong mọi lĩnh vực, vẫn rất cần củng cố 
lại kiến thức khi đụng việc. 
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